
Đạo luật CARE 

Đạo luật Hỗ  trợ, 
Phục hồi vâ Trao quyền 
cho Cộng đồng 

Vai trz Người Hỗ trợ trong 

Đạo luật CARE 

Trong quy trình CARE, mỗi cá nhân bị đơn có thể chọn một người 

hỗ trợ (còn được gọi là /người hỗ trợ tình nguyện0). Người hỗ trợ 

là một người lớn có nhiệm vụ bảo đảm rằng quy trình CARE phản 

ánh các quyền và lựa chọn của bị đơn. Người hỗ trợ hợp tác với 

các thành viên khác của nhóm CARE, bao gồm cả bị đơn, luật sư, 

cơ quan sức khỏe hành vi quận và các thẩm phán. 

Tổng  quan về Vai trz Người Hỗ trợ 

Vai trò người hỗ trợ bao gồm những gì? 
Người  hỗ trợ cần trao  quyền cho mỗi  cá nhãn bị đơn 

bây  tỏ mong muốn của họ trong  suốt quy trình  CARE.  

Điều  nây  bao gồm việc  điều hướng thỏa thuận CARE 

hoặc kế hoạch CARE,  xãy dựng  kế hoạch hoân thânh 

quy trình  vâ thiết lập Chỉ thị Trước  về  Điều  trị Tãm thần  

(côn được gọi lâ PAD) (Bộ luật Phõc  lợi &  Định  chế 

California (Bộ luật W&I), các  mục 5971(r), 5981).* 

Nếu  bị đơn cảm  thấy  bị quá tải thõng tin hoặc khõng 

rô râng, họ có thể yëu cầu  người hỗ trợ giải thtch  các  

thânh phần vâ mục đtch  của CARE.  Người hỗ trợ vâ bị 

đơn có thể trao đổi trong  suốt quy trình. Người hỗ trợ 

cũng  có thể lập sơ đồ hoặc viết ra cách hoạt động  của 

quy trình. Người hỗ trợ có thể xác định thõng  tin hoặc 

tâi nguyën bổ sung mâ bị đơn cần  để đưa ra lựa chọn 

của riëng mình một cách tốt nhất trong  quá trình  tố 

tụng CARE.  

Người hỗ trợ có một cõng việc  quan trọng  vâ đầy thử  

thách.  Họ hỗ trợ bị đơn với tư cách lâ một bën trung 

lập vâ bảo  đảm tiếng nói của  bị đơn được tõn trọng. 

*Bị đơn  có  thể chọn  yëu  cầu  các  thânh  viën  khác của quy 

trình  CARE  vâ những người hỗ trợ tự  nhiën khác cúng 

tham  gia. 

Người hỗ trợ: 

1. Giõp bị đơn hiểu, đưa ra vâ truyền đạt các  quyết 

định cũng  như bây tỏ các  mong muốn trong  

suốt quá trình  tố tụng CARE.  

2. Dânh cho bị đơn một cách thức linh  hoạt, đáp 

ứng về  mặt văn hóa để duy trì quyền ra quyết 

định đối với cuộc sống của chtnh  bản  thãn  bằng 

cách phát triển vâ duy trì các  hệ thống  hỗ trợ tự 

nguyện. 

3. Sử dụng  khung  ra quyết định có hỗ trợ (SDM)  

để tăng khả năng tự đưa ra quyết định của bị 

đơn.  Điều nây  có thể ngăn  chặn các  lựa chọn 

bảo vệ hạn  chế hơn, chẳng hạn  như yëu  cầu  

phải có người bảo hộ. 

Để biết thêm th{ng tin về vai trz, 

trách nhiệm  vâ các hoạt động đâo tạo  

hiện cy, hãy xem 

Bộ C{ng cụ Dânh  cho  

Người Hỗ trợ Tînh nguyện. 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5971.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981
https://care-act.org/library/volunteer-supporters/
https://care-act.org/library/volunteer-supporters/


  

   

   

   

  

  

  

 

 

   

  

 

    

 

    

  

 

   

   

  

 

Đạo luật CARE Vai trz Người Hỗ trợ trong Đạo luật CARE 

Người hỗ trợ lâ ai? 

Người hỗ trợ lâ một người lớn được  bị đơn lựa chọn (hoặc chấp  thuận)  vâ cần phải lâ người mâ họ tin 

tưởng. Người  hỗ  trợ phải  dânh  thời gian  để tham  dự các  buổi  điều  trần vâ cuộc  hẹn CARE (theo ý 

muốn của bị đơn). Người  hỗ trợ có  thể lâ: 

• Bạn  bê. 
• Thânh viën  trong  gia đình. 
• Người lãnh đạo đức tin. 
• Người cố vấn. 

Xin lưu ý: Hiện tại, không có kinh phí được 

phân bổ cho vai trò người hỗ trợ. 

• Người có  kinh nghiệm sống về  sức khỏe 
vâ/hoặc rối   tãm thần loạn sử dụng dược 

chất. 

• Nhãn viën cơ  quan sức khỏe hânh vi quận. 
• Nhâ cung cấp dịch  vụ xã hội. 
• Người hỗ trợ khác. 

Các nguyên tắc hoạt động chính của vai trò người hỗ trợ là gì?  

1. Ra Quyết định cy Hỗ trợ 

Ra quyết định có hỗ trợ (SDM) lâ một nguyën 

tắc quan trọng của Đạo luật CARE.  SDM giõp 

người khuyết tật giữ quyền tự đưa ra quyết định 

với các dịch vụ vâ biện pháp hỗ trợ phú hợp. 

Trong khung SDM, một người (hoặc một nhóm 

người) được tin cậy sẽ giõp cá nhãn đó đưa ra 

quyết định của riëng mình. Người được tin cậy 

khõng bao giờ đưa ra quyết định cho bị đơn. Bị 

đơn phải đưa ra quyết định cuối cúng. 

Bằng việc sử dụng khung SDM, người hỗ trợ 

sẵn sâng cam kết tham gia nhóm Đạo luật CARE 

của bị đơn. Mỗi người hỗ trợ sẽ giõp bị đơn 

hiểu vâ truyền đạt các mong muốn cũng như 

quyết định của họ. Điều nây xảy ra trong suốt 

quy trình CARE. 

2. Tránh thânh kiến cá nhãn 

Người hỗ trợ cần đại diện có chủ ý cho ý cht vâ 

mong muốn của bị đơn, bất kể điều đó có phú 

hợp với những gì người hỗ trợ thtch hay khõng. 

 3. Chăm lo dựa trên hiểu biết về sang chấn (tổn 

thương) 

Nhiều bị đơn đã trải qua sang chấn. Sang chấn ảnh 

hưởng đến sức khỏe tãm thần vâ thể chất của họ. 

Chăm lo dựa trën hiểu biết về sang chấn có nghĩa 

lâ hoạt động một cách tõn trọng, nhất quán vâ 

đáng tin cậy. 

Việc nây lâm giảm các tác nhãn gãy sang chấn vâ 

các hânh vi liën quan cho bị đơn. Hoạt động theo 

cách có hiểu biết về sang chấn sẽ giõp tch cho bị 

đơn. Việc nây duy trì sự tin tưởng vâo người hỗ trợ. 

Việc nây có thể lâm tăng mức độ gắn kết với các 

dịch vụ hỗ trợ. 

4. Bảo mật 

Người hỗ trợ có  thể tham gia vâo bất kỳ cuộc  họp, 

thủ tục tố tụng hoặc cuộc  liën lạc  nâo liën quan 

đến quy trình  CARE.  Sự tham gia của người hỗ trợ 

khõng ảnh  hưởng đến ttnh bảo mật hoặc từ bỏ  

đặc quyền đối với thõng tin được  bân luận.  Người 

hỗ trợ phải tõn trọng quyền riëng tư  của bị đơn vâ 

giữ bt mật mọi thõng tin. Người hỗ trợ khõng 

được  hânh động độc lập hoặc  chia sẻ thõng tin về 

quy trình  CARE với bất kỳ ai khác ngoâi bị đơn.  

Ngoâi ra, người hỗ trợ khõng thể bị triệu tập  hoặc  

gọi đến để  lâm chứng chống lại bị đơn trong bất 

kỳ thủ tục tố tụng nâo liën quan đến Đạo luật 

CARE. 



Đạo luật CARE Vai trz Người Hỗ trợ trong Đạo luật CARE 

Người hỗ trợ  được lựa chọn như thế nâo? 

Luật sư  của bị đơn sẽ cho bị đơn biết về  quyền 

lựa chọn người hỗ trợ. Nếu có  thể, việc nây cần 

diễn ra  trước lần trình  diện lần đầu theo đơn 

yëu cầu CARE,  để  người hỗ trợ có  thể giõp bị 

đơn hiểu đơn yëu cầu vâ tham dự  phiën điều 

trần (nếu bị đơn chọn). 

Bị đơn có  thể nhờ luật sư  của mình yëu cầu tôa 

án bố trt một người hỗ trợ tình nguyện. Bị đơn 

phải chấp  thuận người hỗ trợ thì người  hỗ trợ 

mới được tham gia vâo quá trình CARE. 

Bị đơn có  thể chọn  khõng có người hỗ trợ. 

Cy thể thay đổi  người hỗ trợ  trong quá 
trînh tố tụng CARE kh{ng? 

Bị đơn có  thể chọn  người hỗ trợ mới bất  cứ lõc  

nào. 

Tôa án có  thể chọn  cách bãi nhiệm người hỗ trợ 

nếu có  xung đột lợi tch,  nghĩa lâ có  xung đột 

khõng thể giải quyết  được  để  tránh gãy  tổn hại 

cho bị đơn. Nếu xung đột đó khõng thể  giải 

quyết được  thì tôa án phải bãi nhiệm người hỗ 

trợ. 

Người hỗ trợ  cy thể tham gia những gî? 

Bị đơn có  thể yëu cầu người hỗ trợ tham gia vâo 

các  cuộc  họp, thủ tục tố tụng tư pháp, phiën  

điều trần về  tình trạng hoặc các  cuộc  liën lạc. 

Những hoạt động nây có  thể liën quan đến bất 

kỳ nội  dung nâo sau đãy: 

• Đánh giá sức khỏe tãm thần/tinh  thần. 
• Xãy dựng thỏa thuận CARE hoặc  kế hoạch 

CARE. 

• Thiết lập Chỉ  thị  Trước về Điều trị Tãm thần  
(PAD). 

• Xãy dựng kế hoạch  hoân thânh. 

Những cãn nhắc nâo sẽ định hướng 
cho vai trz  hỗ trợ? 

• Người  hỗ  trợ sẽ hỗ  trợ ý cht vâ mong muốn 
của từng cá nhãn bị đơn  bằng khả năng tốt 

nhất của mình, một cách hợp lý nhất có  thể. 

• Người hỗ trợ sẽ khõng hânh động độc lập 
thay mặt cho bị đơn. 

• Người hỗ trợ sẽ tõn trọng các  giá trị, niềm tin 
vâ mong muốn của bị đơn. 

• Người hỗ trợ sẽ hânh  động trung thực, siëng 
năng vâ có thiện cht. 

• Người hỗ trợ cần tránh, giảm thiểu vâ quản lý 
xung đột lợi  tch ở mức độ tốt nhất có  thể. 

Mọi xung đột cần được  chia sẻ với tôa án, bị 

đơn vâ luật sư  của bị đơn. 

• Người hỗ trợ sẽ tuãn thủ tất cả các  luật vâ 
quy định nhằm bảo vệ  mọi người  khỏi lừa 

đảo, lạm dụng, bỏ bë, ép  buộc hoặc  ngược 

đãi. 

Trừ khi được bị đơn  có  đủ khả năng ủy quyền,  

người hỗ  trợ sẽ khõng: 

• Đưa ra  quyết định thay mặt cho bị đơn,  trừ 
khi cần  thiết để ngăn chặn tổn hại hoặc  

thương ttch cơ  thể sắp  xảy  ra. 

• Ký các  văn bản thay mặt cho bị đơn. 



    

  

  

  

  

  

  

   

 

  

   

  

  

 

   

  

 

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

 

  

  

 

   

  

 

 

Đạo luật CARE Vai trz Người Hỗ trợ trong Đạo luật CARE 

Cy những khya đâo tạo nâo dânh cho 
người hỗ trợ? 

Người hỗ trợ sẽ được tiếp cận các khóa đâo tạo 

để thực hiện vai trô nây. Những khóa đâo tạo 

nây dânh cho tất cả các bën liën quan của 

CARE, bao gồm cả người hỗ trợ. Những khóa 

đâo tạo nây sẽ giõp họ hiểu sãu hơn về quy 

trình CARE. Họ khám phá những ý tưởng phú 

hợp để lâm cho quy trình CARE trở nën mạnh 

mẽ hơn cho tất cả những người tham gia. Các 

chủ đề bao gồm: 

• Tổng quan về Quy trình CARE Dânh cho 

Người hỗ trợ 

• Tổng quan về Thỏa thuận CARE & Kế hoạch 

CARE 

• Vai trô Người Hỗ trợ trong Đạo luật CARE 

• Ra Quyết định có Hỗ trợ Dânh cho Người Hỗ 

trợ Tình nguyện 

• Duy trì Sự trung lập trong Vai trô lâ Người Hỗ 

trợ Tình nguyện 

• Chỉ thị Trước về Điều trị Tãm thần 

• Đâo tạo về Bệnh Tãm thần Phãn liệt Dânh 

cho Người hỗ trợ: 

Phần 1, Phần 2 và Phần 3 

• Đâo tạo về Chăm sóc Dựa trën Hiểu biết về 

Sang chấn (TIC) Dânh cho Người Hỗ trợ: 

Phần 1, Phần 2 và Phần 3 

• Nhâ ở, Dịch vụ vâ Hỗ trợ được Cung cấp 

Thõng qua Đạo luật CARE: Đâo tạo Dânh cho 

Người Hỗ trợ 

Tâi nguyên Bổ sung 

Quý vị hãy  cãn nhắc xem các tâi nguyën bổ 

sung về  Đạo luật CARE: 

• Giới thiệu Sơ lược về Đạo luật CARE 

• Lưu đồ Quy trình CARE về Điều trị, Nhâ ở vâ 

Hỗ trợ 

• Bộ Cõng cụ Dânh cho Người Hỗ trợ Tình 

nguyện 

Ng{n ngữ & Trích dẫn Quy định 

/Người hỗ trợ0 có nghĩa lâ một người lớn, 

được chỉ định theo Chương 4 (bắt đầu với Bộ 

luật W&I mục  5980). Người hỗ trợ có nhiệm 

vụ hỗ trợ cho người lâ đối tượng của đơn 

yëu cầu. Phạm vi nây có thể bao gồm việc hỗ 

trợ để người đó hiểu, đưa ra, giao tiếp, thực 

hiện hoặc hânh động theo các quyết định 

cuộc sống của chtnh người đó trong quy 

trình CARE, bao gồm thỏa thuận CARE, kế 

hoạch CARE vâ xãy dựng kế hoạch hoân 

thânh. Người hỗ trợ khõng được hânh động 

độc lập. (Bộ luật W&I mục 5981) 

Vui lòng xem Bộ luật W&I mục  5972 đề  cập 

đến vai trô người hỗ trợ trong Đạo luật Hỗ 

trợ,  Phục hồi vâ Trao quyền cho Cộng đồng 

(CARE). Các nội  dung trong đãy  bao gồm vai 

trô của người hỗ trợ trong việc xãy  dựng 

thỏa thuận CARE (Bộ luật W&I mục  

5977(c)(2)) vâ kế hoạch CARE (Bộ luật W&I 

mục  5977.1(c));  trách nhiệm của người hỗ trợ 

(Bộ luật W&I mục  5981(b));  những điều 

người hỗ trợ khõng được  lâm (Bộ luật W&I 

mục  5981 (c));  đề  cập đến việc bãi nhiệm 

một người hỗ trợ (Bộ luật W&I mục  5981 

(b)(4));  quy định việc người hỗ trợ bị râng 

buộc bởi các  nghĩa vụ vâ lệnh cấm hiện có  

nhằm bảo vệ  người khuyết  tật vâ người  cao 

niën khỏi bị lừa đảo, lạm dụng, bỏ bë, ép  

buộc hoặc  ngược đãi (Bộ luật W&I mục 5981 

(d));  vâ quy định việc người hỗ trợ sẽ khõng 

bị triệu tập  hoặc  gọi đến để  lâm chứng 

chống lại bị đơn (Bộ luật W&I mục 5981 (e)). 

*Chọn các siêu liên kết mâ cy thể chỉ bằng tiếng Anh 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=WIC&division=5.&title=&part=8.&chapter=4.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5972.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5977.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5977.1.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=WIC&sectionNum=5981.
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